
 

 

1. Học phần:   NGHE, ĐỌC, NÓI IELTS - CẤP ĐỘ TRUNG CẤP

        (IELTS INTERMEDIATE 1) 

2. Mã học phần:    

3. Ngành:    Kế Toán 

4. Chuyên ngành:  Kế Toán 

5. Khối lượng học tập: 3 tín chỉ 

6. Trình độ:  Đại học. 

7. Học phần điều kiện học trước: – IELTS PRE- INTERMEDIATE 1  

  – IELTS PRE- INTERMEDIATE 2  

8. Mục đích học phần 

IELTS Intermediate 1 là học phần nhằm mục đích giúp người học hệ thống lại các dạng bài 

tập thường gặp trong một bài thi IELTS. Mỗi đơn vị bài học gồm phần hướng dẫn kỹ thuật 

làm bài kèm các bài tập thực hành, củng cố tại lớp và phần đề xuất tài liệu tự học thêm ngoài 

giờ học ở lớp. Học phần cung cấp những từ vựng cần thiết cho bài thi IELTS giúp sinh viên 

xây dựng vốn từ vựng hỗ trợ khi làm bài thi Nghe, Đọc, Viết. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 
Cấp độ theo 

Bloom 

1 CLO1 

Định nghĩa và liệt kê các từ vựng thuộc các chủ đề 

khác nhau tại trình độ IELTS trung cấp: địa lý, loài 

vật, tính cách con người, cuộc sống, văn hóa, các 

vấn đề toàn cầu và xã hội... 

1 

2 CLO2 

Dịch được các ý chính và chi tiết các dạng nghe hội 

thoại, dạng tường thuật dưới hình thức các bài tập 

điền từ vào chỗ trống, trắc nghiệm về các chủ đề 

khác nhau tại trình độ IELTS trung cấp: địa lý, loài 

vật, tính cách con người, cuộc sống, văn hóa, các 

vấn đề toàn cầu và xã hội... 

2 

3 CLO3 

Diễn giải  được các bài đọc hiểu để hoàn thành các 

dạng bài tập nối từ, trắc nghiệm, chọn 

True/False/Not Given, nối tiêu đề dựa trên thông tin 

bài đọc đưa ra tại trình độ IELTS trung cấp 

2 



 

 

4 CLO4 

Thiết kế cấu trúc đúng ngữ pháp kết hợp từ vựng khi 

nói về các chủ đề thường gặp (Part 1 Speaking), bài 

thuyết trình nhỏ (Part 2) và câu hỏi thảo luận (Part 3) 

tại trình độ IELTS trung cấp 

6 

5 CLO5 

Giải quyết các câu hỏi thảo luận trong phần 

Speaking theo nhóm về các chủ đề thường gặp tại 

trình độ IELTS trung cấp 

4 

 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO) 

CĐR học phần/ CĐR 
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P
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CLO1       X      

CLO2       X      

CLO3       X      

CLO4      X X      

CLO5     X  X X X X  X 

Tổng hợp theo học 

phần 
    

X X X X X X 
 

X 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các buổi học ở lớp. 

- Làm đầy đủ các bài tập được giao. 

- Chia nhóm làm việc (4-5 bạn) 

- Chủ động tự học và luyện tập ngoài giờ học chính khóa thông qua các tài liệu được đề xuất 

thêm trong mỗi buổi học. 

11. Tài liệu học tập 

11.1 Giáo trình 

TL1.Ielts Complete 4-5.Students ‘Book. Guy Brook- Hart and Vanessa Jakeman. Cambridge 

University Press. 2012  

TL2. Ielts Complete 4-5.Workbook. Guy Brook- Hart and Vanessa Jakeman. Cambridge 

University Press. 2012  

11.2 Tài liệu tham khảo 

TK1. Reading for Ielts. Els Van Geyte. HarperCollins Publishers.2011 

TK2. Speaking for Ielts. Karen Kovacs. HarperColiins Publishers.2011 



 

 

TK3. Listening for Ielts. Fiona Aish & Jo Tomlinson. HarperColiins Publishers.2011 

TK4. Writing for Ielts.Anneli Williams. HarperColiins Publishers.2011 

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần 

  Unit 1: Great places to be 

1.1.  Reading : Table Completion, Note Completion 

1.2.  Listening: Form Completion 

1.3.  Speaking: Part 1 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Unit 1: Great places to be 

(Student’’ book& Workbook) 

 

   Unit 2:  People’s lives 

2.1  Reading: Flowchart Completion, Short-answer questions 

2.2 . Listening: Predicting the answers, Listening the signals to the answer 

2.3  Speaking: Part 1: Correcting mistakes and Giving reasons for answer 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Unit 2:  People’s lives (Student’’ book& Workbook) 

 

   Unit 3: Getting from A to B 

3.1  Reading: Labeling diagram, Matching Headings 

3.2 . Listening: Labeling a map, Multiple choice, Listening for synonyms and 

paraphrased ideas in questions 

3.3  Speaking: Part 2: Understanding the task structure 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Unit 3: Getting from A to B (Student’’ book& Workbook) 

 

   Unit 4:  It was all new once 

4.1  Reading: Multiple choice, Summary Completion 

4.2 . Listening: Sentence Completion, Pick from a list 

4.3  Speaking: Part 2: Writing notes , Giving reasons 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Unit 4: It was all new once (Student’’ book& Workbook) 

 

  



 

 

   Unit 5:  Animal’s World  

5.1  Reading: Sentence Completion, Pick from a list 

5.2 . Listening: Table Completion, Labelling a map 

5.3  Speaking: Part 1&2: Paraphrasing and Coping strategies 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Unit 5: Animal’s World (Student’’ book& Workbook) 

 

   Unit 6:  Being human 

6.1  Reading: Yes, No, Not Given; Summary Completion with a box 

6.2 . Listening: Matching, Picking from a list 

6.3  Speaking: Part 3: Generalising and Giving full answer 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Unit 6:  Being human (Student’’ book& Workbook) 

 

   Unit 7:  Literacy Skills 

7.1  Reading: Matching information, Table Completion 

7.2 . Listening: Form Completion, Multiple Choice 

7.3  Speaking: Part 2&3: Orientating yourself(part 2) and Giving reason (part 3) 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Unit 7:  Literacy Skills (Student’’ book& Workbook) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

Chương thứ 

Tên chương 
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L

O
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1 Great places to be X X X X  

2 People’s lives X X X X  

3 Getting from A to B X X X X X 

4 It was all new once X X X X  

5 Animal’s World X X X X X 

6 Being human X X X X  

7 Literacy Skills X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập (TLM) 

STT Mã Tên phương pháp giảng dạy, học tập (TLM) 
Nhóm phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 TLM1 Giải thích cụ thể  Explicit Teaching 1 X X X   

2 TLM2 Thuyết giảng Lecture 1      

3 TLM3 Tham luận  Guest lecture 1      

4 TLM4 Giải quyết vấn đề Problem Solving 2    X X 

5 TLM5 Tập kích não  Brainstorming 2    X X 

6 TLM6 Học theo tình huống  Case Study 2      

7 TLM7 Đóng vai  Role play 2      

8 TLM8 Trò chơi  Game 2    X  

9 TLM9 Thực tập, thực tế  Field Trip 2      

10 TLM10 Tranh luận  Debates 3     X 

11 TLM11 Thảo luận  Discussion 3     X 

12 TLM12 Học nhóm Teamwork Learning 3  X X X  

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở  Inquiry 4     X 

14 TLM14 Dự án nghiên cứu  Research Project 4      

15 TLM15 Học trực tuyến TBA 5      

16 TLM16 Bài tập ở nhà  Work Assigment 6 X X X X  

17 TLM17 Khác   7      

 



 

 

16. Phân bổ thời giantheo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ(1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương thứ Tên chương 
Số tiết tín chỉ Phương pháp giảng dạy 

Lýthuyết Thực hành/ thảo luận(*) Tổng số 

1 Great places to be         2  4 6 TLM1, TLM4, TLM5 

2 People’s lives 2 4 6 TLM16 

3 Getting from A to B 2 5 7 
TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

4 It was all new once 2 4 6 TLM8 

5 Animal’s World 3 4 7 
TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

6 Being human 3 3 6 TLM1, TLM4, TLM5 

7 Literacy Skills 3 4 7 
TLM10, TLM11, TLM12, 

TLM13 

 Tổng 17 28 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết kế x 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

STT Mã Tên phương pháp đánh giá Nhóm phương pháp 

C
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O
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O
2
 

C
L

O
3
 

C
L

O
4
 

C
L

O
5
 

1 AM1 Đánh giá chuyên cần  Attendence Check 1      

2 AM2 Đánh giá bài tập Work Assigment 1 X X X   

3 AM3 Đánh giá thuyết trình  Oral Presentaion 1     X 

4 AM4 Đánh giá hoạt động  Performance test 2    X X 

5 AM5 Nhật ký thực tập Journal and blogs 2      

6 AM6 Kiểm tra tự luận  Essay 2      

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm Multiple choice exam 2  X X   

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp  Oral Exam 2      

9 AM9 Báo cáo Written Report 2      

10 AM10 Đánh giá thuyết trình Oral Presentaion 3     X 

11 AM11 Đánh giá làm việc nhóm Teamwork Assessment 3     X 

12 AM12 Báo cáo khóa luận 
Graduation Thesis/ 

Report 
3      

13 AM13 Khác  4      

 

 



 

 

18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

STT Tuần Nội dung 
Phương pháp đánh 

giá 
Tỷ lệ (%) 

C
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O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 6,10,14 Chương 3, 5, 7 AM3, AM10, AM11 20%    X X 

2 15 Chương 1,2,4,6 AM2,AM4,AM7 20% X X X   

4  Theo lịch Toàn bộ  60%  X X X  

Tổng cộng 100%      

 Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 


